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TÒA ÁN NHÂN DÂN
 

TỈNH ĐỒNG NAI 

___________ 

     Bản án số: 92/2023/HS-ST 

    Ngày: 27 – 7– 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________ 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 
  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Phương Đông  

Thẩm phán:  Ông Vũ Thế Phương 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lưu Văn Dũng 

                                         Bà Phan Thị Kim Tước 

                                         Bà Cao Thị Én 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Quỳnh – Thư ký Tòa án 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: 

                             Ông Nguyễn Văn Bằng - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 27 tháng 7 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, xét xử 

sơ thẩm vụ án hình sự sơ thẩm
 
thụ lý số 117/2023/TLST-HS ngày 15 tháng 6 năm 2023 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 118/2023/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 7 năm 

2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đối với bị cáo: 

Nguyễn Thanh Đ: Sinh ngày 10 tháng 10 năm 1959 tại Quảng Ngãi; Tên gọi 

khác: không.  Giới tính: Nam; Căn cước công dân số 051059000861 cấp ngày 16 

tháng 4 năm 2021; Nơi cư trú: ấp L, xã X, huyện C, tỉnh Đồng Nai; Quốc tịch: Việt 

Nam  - Dân tộc: Kinh  - Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: lớp 9/12; Nghề nghiệp: 

không; Tiền án, tiền sự: không; Họ tên cha: Nguyễn Thành M (đã chết); Họ tên mẹ: 

Trần Thị L, sinh năm 1934; Gia đình có 04 chị em, bị can là con thứ ba trong gia 

đình; có vợ tên Hồ Thị H, sinh năm 1962 và có 05 con; Bị bắt khẩn cấp ngày 

03/12/2022, chuyển tạm giam theo lệnh tạm giam số 112/LTG-CQĐT-ĐTTH ngày 

12/12/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện C, tỉnh Đồng Nai. Hiện 

đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Nai (có mặt).  
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- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Nguyễn Thanh T – Luật sư Đoàn Luật sư 

tỉnh Đồng Nai (có mặt). 

- Bị hại: Bà Hồ Thị H, sinh năm 1962 (vợ bị cáo). Nơi cư trú: ấp L, xã X, 

huyện C, tỉnh Đồng Nai (có mặt). 

 NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:         

Nguyễn Thành Đ là chồng của bà Hồ Thị H và cả hai sống cùng với bà Trần Thị 

L, sinh năm 1934 (là mẹ ruột của Đ) ngụ tại ấp L, xã X, huyện C, tỉnh Đồng Nai Quá 

trình sống chung với bà H, Đ có tính hay ghen tuông nên thường hay chửi và hăm dọa 

đánh bà H.  

Khoảng 12 giờ ngày 03/12/2022, bà H cùng bà L đang ngồi ăn cơm tại bàn ghế đá 

trước nhà còn Đ ngồi uống rượu một mình trong phòng khách thì Đ chửi bà H vì nghi 

ngờ bà H có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác. Sau đó, Đ đi ra bên hiên nhà lấy 

con dao rựa dài 60cm mũi cong đi đến đứng đối diện với bà H nói “Mầy có bồ phải 

không?”, đồng thời tay phải cầm con dao rựa chém một nhát từ trên xuống vào người bà 

H nhưng do bà H quay người né sang phải nên bị chém trúng vào đỉnh đầu gây thương 

tích. Thấy vậy, bà L đứng dậy can ngăn kéo áo Đ lại, còn bà H bỏ chạy ra trước nhà la 

lớn và được người dân đưa đi cấp cứu. Đến 16 giờ 15 phút cùng ngày, Đ bị  Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an huyện C bắt giữ. 

- Vật chứng thu giữ: 01 (một) con dao rựa bằng kim loại màu đen dài 60cm 

mũi cong, cán sắt dài 30cm và lưỡi dao dài 30cm, bản dao rộng 03cm. (Bút lục số: 

42). 

- Tại Bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số 73/C09B của Phân viện 

khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh – Bộ Công an kết luận tỷ lệ tổn thương 

cơ thể do thương tích gây nên của bà Hồ Thị H như sau: 

1.Dấu hiệu chính qua giám định: 01 vết thương vùng đỉnh đầu phải, mép gọn; 

Nứt vỡ bản sọ ngoài vùng đỉnh (P). 

2. Kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám 

định của nạn nhân Hồ Thị Hơn là 14 % (Mười bốn phần trăm). 

3. Kết luận khác: Vật gây thương tích: vật sắc (Bút lục số 98-99). 

- Về trách nhiệm dân sự: Do bị cáo và người bị hại là vợ chồng với nhau nên 

bà Hồ Thị H không yêu cầu bồi thường thiệt hại về phần dân sự, đồng thời có đơn xin 
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bãi nại giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Thành Đ.  

Tại Bản cáo trạng số 115/CT-VKS-P1 ngày 05/6/2023, Viện trưởng Viện kiẻm 

sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã truy tố ra trước Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai để xét 

xử bị cáo: Nguyễn Thành Đ về tội “Giết người”, quy định tại điểm n khoản 1 Điều 

123 và Điều 15 (phạm tội chưa đạt) Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa sơ thẩm, 

- Đại diện Viện kiểm sát nân dân tỉnh Đồng Nai giữ nguyên quan điểm truy tố 

và đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh Đ mức án từ 12 (mười hai) đến 13 (mười 

ba) năm tù; 

- Vị luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thành Đ không có ý kiến về hành vi 

phạm tội, cho rằng tội danh của bị cáo là phạm tội “Cố ý gây thương tích” và nêu lên 

các tình tiết giảm nhẹ đề nghị xem xét mức hình phạt cho bị cáo; 

- Người bị hại không có ý kiến về tội danh đối với bị cáo nhưng đế nghị xem xét 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1]Về hành vi, quyết định tố tụng:  

Đối với hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh 

Đồng Nai, Điều tra viên; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng 

khác không có ý kiến hay khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi, quyết định của cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.  

[2] Về nội dung vụ án:  

Vào khoảng 12 giờ ngày 03/12/2022, tại nhà của bà Hồ Thị H ở ấp L, xã X, 

huyện C, tỉnh Đồng Nai, do ghen tuông và nghi ngờ bà Hồ Thị H có quan hệ tình cảm 

với người đàn ông khác nên Nguyễn Thành Đ đã sử dụng dao rựa dài khoảng 60cm 

chém 01 nhát trúng vào phần đỉnh đầu của bà Hồ Thị H làm nứt vỡ bản sọ ngoài vùng 

đỉnh (P) gây thương tích tỷ lệ 14%, việc bà H không tử vong là do được đưa đến Bệnh 

viện cấp cứu kịp thời.  
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[3] Về tội danh:  

Hành vi của bị cáo Nguyễn Thành Đ sử dụng hung khí nguy hiểm, dùng dao 

chém vào vùng trọng yếu trong cơ thể của bà H có thể dẫn đến tử vong, bà H không 

chết là do cấp cứu kịp thời. Theo hướng dẫn tại Án lệ số 47/2021/AL được Hội đồng 

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 25/11/2021 và được công bố 

theo Quyết định số 594/QĐ-CA ngày 31/12/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối 

cao thì bị cáo Thành Đ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Giết người” theo quy 

định tại điểm n (có tính chất côn đồ) thuộc khoản 1 Điều 93 và Điều 15 Bộ luật hình 

sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017 như Bản cáo trạng của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã viện dẫn. 

[4] Về tính chất, mức độ hành vi:  

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội ; xâm phạm tính mạng 

sức khỏa người khác, gây mất trật tự trị an tại đía phương. 

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có 

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Bị cáo thành khẩn khai báo và ăn năn hối cãi; do quan hệ vợ chồng nên tại cơ 

quan điều tra bị hại không yêu cầu bồi thường. được bị hại làm đơn bãi nại và tại 

phiên tòa sơ thẩm, bị hại cung cấp Giấy xác nhận bị cáo có bồi thường số tiền 

20.000.000đ (hai mươi triệu đồng); phạm tội thuộc trường hợp pham tội chưa đạt; 

hoàn cảnh gia đình khó khăn; bị cáo là người cao tuổi (trên 60 tuồi). Những tình tiết 

giảm nhẹ này được quy định tại các điểm điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và 

được Hội đồng xét xử xem xét áp dụng điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa 

đổi bổ sung năm 2017 để xử phạt bị cáo mức án dưới mức thấp nhất của khung hình 

phạt nhằm thể hiện tính nhân đạo của pháp luật.  

[7] Về trách nhiệm dân sự:  

Tại phiên tòa sơ thẩn, bà Hồ Thị H không yêu cầu bồi thường thiệt hại (ngoài 

số tiền đã nhận), dồng thời có đơn xin bãi nại giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho 

Nguyễn Thành Đ.  

[8] Về xử lý vật chứng trong vụ án:  

Quá trình điều, Cơ quan điều tra có thu giữ: 01 (một) con dao rựa bằng kim 

loại màu đen dài 60cm mũi cong, cán sắt dài 30cm và lưỡi dao dài 30cm, bản dao 

rộng 03cm. Theo quy định tại điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng dân 

sự, Hội đồng xét xử quyết định tịch thu tiêu hủy. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Quyet-dinh-594-QD-CA-2021-cong-bo-an-le-499280.aspx
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(Hiện Cục thi hành án dân sự tỉnh đồng đang quản lý tại Biên bản giao nhận 

vật chứng vào ngày 07/6/2023) 

[9] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thành Đ phải chịu án phí  hình sự sơ thẩm theo 

quy định. 

[10] Đối với phần trình bày và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Đồng Nai, bị cáo và người bào chữa cho bị cáo , người tham gia tố tụng khác đã 

được Hội đồng xét xử thể hiện quan điểm như trên đã phân tích. 

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Căn cứ điểm n khoản 1 Điều 123, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điều 

54; Điều 15 Bộ luật Hình sự Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 

2017 và Án lệ số 47/2021/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

thông qua ngày 25/11/2021 và được công bố theo Quyết định số 594/QĐ-CA ngày 

31/12/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành Đ 08 (tám) năm tù về tội “Giết người”. Thời 

hạn tù tính từ ngày 03/12/2022. 

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố 

tụng hình sự: 

Tịch thu tiêu hủy 01 (một) con dao rựa bằng kim loại màu đen dài 60cm mũi 

cong, cán sắt dài 30cm và lưỡi dao dài 30cm, bản dao rộng 03cm.  

(Hiện Cục thi hành án dân sự tỉnh đồng đang quản lý tại Biên bản giao nhận 

vật chứng vào ngày 07/6/2023) 

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015;Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí 

Tòa án.  

Buộc bị cáo Nguyễn Thành Đ phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm. 

3. Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình 

sự năm 2015.  

Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể 

từ ngày tuyên án.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Quyet-dinh-594-QD-CA-2021-cong-bo-an-le-499280.aspx


6 
 

Nơi nhận: 

- Viện kiểm sát nhân dâncấp cao tại TP.HCM; 

- Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai; 

- Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai; 

- Cơ quan thi hành án hình sự tỉnh Đồng Nai; 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai; 

- Phòng hồ sơ Công an tỉnh Đồng Nai; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai; 

- Bị cáo – Trại tạm giam B5; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu (4). 

 

      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
 
 
 
 
 

 
 

           Trần Phƣơng Đông 

 


